Toàn bộ văn bản về tiền lương và phụ cấp của cán bộ công chức 2018
Kể từ năm 2018, các quy định về tiền lương và phụ cấp của cán bộ, công chức sẽ có nhiều thay đổi, và nhằm giúp Quý thành viên dễ dàng nắm bắt những sự thay đổi này, Thư Ký Luật xin chia sẻ toàn bộ các văn bản quy định về tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang nhân dân có hiệu lực tính đến thời điểm hiện tại. Mọi người có thể theo dõi danh mục các văn bản thông qua bảng tổng hợp dưới đây.
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	Số hiệu và tên văn bản

	Nghị quyết
	Nghị quyết 49/2017/QH14 dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 với quy định tăng mức lương cơ sở dành cho cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang nhân dân

	Nghị định
	1. Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
2. Nghị định 76/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
3. Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
4. Nghị định 29/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
5. Nghị định 14/2012/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội và Công an nhân dân
6. Nghị định 17/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang
7. Nghị định 117/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang
8. Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
9. Nghị định 02/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 162/2006/NĐ-CP về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước
10. Nghị định 29/2010/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
11. Nghị định 35/2012/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
12. Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
13. Nghị định 64/2009/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
14. Nghị định 34/2009/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
15. Nghị định 101/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
16. Nghị định 184/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
17. Nghị định 162/2006/NĐ-CP về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước
18. Nghị định 93/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
19. Nghị định 26/2016/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập
20. Nghị định 34/2012/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ
21. Nghị định 19/2008/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng

	Thông tư
	1. Thông tư 07/2017/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước
2. Thông tư 208/2017/TT-BQP về hướng dẫn chuyển xếp lương đối với sĩ quan, công nhân, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp
3. Thông tư 65/2014/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với quân nhân chuyên nghiệp và công nhân viên chức quốc phòng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng
4. Thông tư 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động
5. Thông tư 05/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 26/2016/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập
6. Thông tư 145/2017/TT-BQP hướng dẫn về mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ các ngân sách Nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
7. Thông tư 224/2017/TT-BQP hướng dẫn chế độ phụ cấp thâm niên đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
8. Thông tư 67/2017/TT-BTC hướng dẫn 47/2017/NĐ-CP 76/2017/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở
9. Thông tư 13/2012/TT-BTP quy định chi tiết chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang và Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP đã được sửa đổi tại Nghị định số 14/2012/NĐ-CP
10. Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
11. Thông tư 74/2012/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP, chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP, điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 35/2012/NĐ-CP
12. Thông tư 09/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 35/2012/NĐ-CP và Nghị định 31/2012/NĐ-CP
13. Thông tư 43/2012/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp công vụ đối với đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị quân đội
14. Thông tư 24/2012/TT-BCA hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp công vụ trong Công an nhân dân
15. Thông tư 11/2009/TT-BLĐTBXH điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 34/2009/NĐ-CP và Nghị định 33/2009/NĐ-CP
16. Thông tư 20/2008/TT-BLĐTBXH điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 101/2008/NĐ-CP
17. Thông tư 31/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 184/2007/NĐ-CP và Nghị định 166/2007/NĐ-CP
18. Thông tư 83/2005/TT-BNV sửa đổi chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công nhân viên chức 
19. Thông tư 02/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức
20. Thông tư 06/2005/TT-BQP về việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng hưởng lương hoặc sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước
21. Thông tư 32/2015/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP; điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP
22. Thông tư 09/2003/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh mức lương tối thiểu đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước
23. Thông tư 02/2005/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
24. Thông tư 09/2005/TT-BNV hướng dẫn chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
25. Thông tư 07/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức
26. Thông tư 06/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, công chức, viên chức
27. Thông tư 05/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức
28. Thông tư 04/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức
29. Thông tư 02/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức
30. Thông tư 05/2005/TT-BQP thực hiện chế độ tiền lương đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng hưởng lương hoặc sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước
31. Thông tư 79/2005/TT-BNV hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước
32. Thông tư 02/2007/TT-BNV hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức
33. hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác
34. Thông tư 80/2005/TT-BNV hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức có trình độ cao đẳng phù hợp với chuyên môn đang làm
35. Thông tư 26/2006/TT-BVHTT hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa - thông tin
36. Thông tư 33/2006/TT-BVHTT hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, viên chức ngành văn hóa - thông tin
37. Thông tư 22/2006/TT-BTC quy định cụ thể về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với một số đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính
38. Thông tư 25/2007/TT-BQP thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với sĩ quan kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác
39. Thông tư 73/2010/TT-BQP hướng dẫn xếp lương khi nâng loại, chuyển loại, chuyển nhóm quân nhân chuyên nghiệp
40. Thông tư 17/2013/TT-BCA hướng dẫn thực hiện thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương đối với sĩ quan, công nhân viên công an khi nghỉ hưu
41. Thông tư 39/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục thuộc Cục thuộc Tổng cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
42. Thông tư 03/2007/TT-BYT Sửa đổi khoản 3 Mục IV Thông tư 23/2005/TT-BYT hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế

	Thông tư liên tịch
	1. Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập
2. Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức
3. Thông tư liên tịch 82/2005/TTLT-BNV-BTC sửa đổi Thông Tư Liên Tịch 01/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức
4. Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 92/2009/NĐ-CP chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
5. Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT hướng dẫn chế độ phụ cấp khu vực
6. Thông tư liên tịch 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn chế độ phụ cấp thu hút
7. Thông tư liên tịch 04/2009/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm
8. Thông tư liên tịch 99/2012/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng
9. Thông tư liên tịch 08/2011/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
10. Thông tư liên tịch 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC hướng dẫn Nghị định 64/2009/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
11. Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức kiểm toán nhà nước
12. Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn Nghị định 19/2008/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng
13. Thông tư liên tịch 07/2009/TTLT-BCA-BQP-BTC hướng dẫn Quyết định 41/2008/QĐ-TTg quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm về ma túy

	Quyết định, Công văn
	1. Hướng dẫn 1705/LCTC-CS thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt trong quân đội
2. Quyết định 17/2016/QĐ-TTg về áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3. Quyết định 27/2012/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành, Công chứng, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án
4. Quyết định 36/QĐ-VTLTNN quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công, viên chức thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
5. Quyết định 41/2008/QĐ-TTg quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm về ma túy




Toàn b


?


 


văn b


?


n v


?


 


ti


?


n lương và


 


ph


?


 


c


?


p c


?


a cán b


?


 


công ch


?


c


 


2018


 


K


?


 


t


?


 


năm 2018, các quy đ


?


nh v


?


 


ti


?


n lương và ph


?


 


c


?


p c


?


a cán b


?


, công ch


?


c s


?


 


có nhi


?


u thay đ


?


i, vŕ 


nh


?


m


 


giúp Quý thŕnh vięn d


?


 


dŕng n


?


m b


?


t nh


?


ng s


?


 


thay đ


?


i


 


nŕy


, 


Thư K


ý L


u


?


t xin chia s


?


 


toàn b


?


 


các 


văn b


?


n quy đ


?


nh v


?


 


ti


?


n lương và ph


?


 


c


?


p đ


?


i v


?


i cán b


?


, công ch


?


c, vięn ch


?


c vŕ l


?


c lư


?


ng v


u


 trang 


nhân dân 


có hi


?


u l


?


c tính đ


?


n th


?


i đi


?


m hi


?


n t


?


i


.


 


M


?


i ngư


?


i có th


?


 


theo dơi danh m


?


c các văn b


?


n thông 


qua b


?


ng t


?


ng h


?


p dư


?


i đây.


 


Lo


?


i văn b


?


n


 


S


?


 


hi


?


u và tên văn b


?


n


 


Ngh


?


 


quy


?


t


 


Ngh


?


 


quy


?


t 49/2017/QH14


 


d


?


 


toán ngân


 


sách Nhà nư


?


c nă


m


 


2018 v


?


i quy đ


?


nh tăng m


?


c lương cơ s


?


 


dành cho cán b


?


, 


công ch


?


c và l


?


c lư


?


ng v


u


 trang nhân dân


 


Ngh


?


 


đ


?


nh


 


1.


 


Ngh


?


 


đ


?


nh 204/2004/NĐ


-


CP


 


v


?


 


ch


?


 


đ


?


 


ti


?


n lương đ


?


i v


?


i 


cán b


?


, công ch


?


c, viên ch


?


c và l


?


c lư


?


ng v


u


 trang


 


2.


 


Ngh


?


 


đ


?


nh 76/2009/NĐ


-


CP


 


s


?


a đ


?


i Ngh


?


 


đ


?


nh 


204/2004/NĐ


-


CP v


?


 


ch


?


 


đ


?


 


ti


?


n lương đ


?


i v


?


i cán b


?


, 


công ch


?


c, viên ch


?


c và l


?


c lư


?


ng v


u


 trang


 


3.


 


Ngh


?


 


đ


?


nh 92/2009/NĐ


-


CP


 


v


?


 


ch


?


c danh, s


?


 


lư


?


ng, m


?


t 


s


?


 


ch


?


 


đ


?


, chính sách đ


?


i v


?


i cán b


?


, công ch


?


c 


?


 


xă, 


phư


?


ng, th


?


 


tr


?


n và nh


?


ng ngư


?


i ho


?


t đ


?


ng khôn


g 


chuyęn trách 


?


 


c


?


p xă


 


4.


 


Ngh


?


 


đ


?


nh 29/2013/NĐ


-


CP


 


s


?


a đ


?


i Ngh


?


 


đ


?


nh 


92/2009/NĐ


-


CP v


?


 


ch


?


c danh, s


?


 


lư


?


ng, ch


?


 


đ


?


, chính 


sách đ


?


i 


v


?


i cán b


?


, công ch


?


c 


?


 


xă, ph


ư


?


ng, th


?


 


tr


?


n và 


nh


?


ng ngư


?


i ho


?


t đ


?


ng không chuyęn trách 


?


 


c


?


p xă


 


5.


 


Ngh


?


 


đ


?


nh 14/2012/NĐ


-


CP


 


s


?


a đ


?


i Đi


?


u 7 Ngh


?


 


đ


?


nh 


204/2004/NĐ


-


CP v


?


 


ch


?


 


đ


?


 


ti


?


n lương đ


?


i v


?


i cán b


?


, 


công, viên ch


?


c và l


?


c lư


?


ng v


u


 trang và M


?


c I B


?


ng 


ph


?


 


c


?


p ch


?


c v


?


 


lănh 


đ


?


o (b


?


u c


?


, b


?


 


nhi


?


m) trong cơ 


quan nhà nư


?


c, đơn v


?


 


s


?


 


nghi


?


p c


?


a Nhà nư


?


c; cơ 


quan, đơn v


?


 


thu


?


c Quân đ


?


i vŕ Công an nhân dân


 


6.


 


Ngh


?


 


đ


?


nh 17/2013/NĐ


-


CP


 


s


?


a đ


?


i Ngh


?


 


đ


?


nh 


204/2004/NĐ


-


CP v


?


 


ch


?


 


đ


?


 


ti


?


n lương đ


?


i v


?


i cán b


?


, 


công, viên ch


?


c và l


?


c lư


?


ng v


u


 trang


 


7.


 


Ngh


?


 


đ


?


nh 117/2016/NĐ


-


CP


 


s


?


a đ


?


i Ngh


?


 


đ


?


nh 


204/2004/NĐ


-


CP v


?


 


ch


?


 


đ


?


 


ti


?


n lương đ


?


i v


?


i cán b


?


, 


công, viên ch


?


c và l


?


c lư


?


ng v


u


 trang


 


8.


 


Ngh


?


 


đ


?


nh 47/2017/NĐ


-


CP


 


quy đ


?


nh v


?


 


m


?


c lương cơ s


?


 


đ


?


i v


?


i cán b


?


, công ch


?


c, vięn ch


?


c vŕ l


?


c lư


?


ng v


u


 


trang


 


9.


 


Ngh


?


 


đ


?


nh 02/2015/NĐ


-


CP


 


s


?


a đ


?


i Ngh


?


 


đ


?


nh 


162/2006/NĐ


-


CP v


?


 


ch


?


 


đ


?


 


ti


?


n lương, ch


?


 


đ


?


 


trang 


ph


?


c đ


?


i v


?


i cán b


?


, công, vięn ch


?


c Ki


?


m toán Nhŕ 


nư


?


c và 


ch


?


 


đ


?


 


ưu tiên đ


?


i v


?


i ki


?


m toán viên nhà 


nư


?


c


 


10.


 


Ngh


?


 


đ


?


nh 29/2010/NĐ


-


CP


 


đi


?


u ch


?


nh m


?


c lương hưu,


 


tr


?


 


c


?


p b


?


o hi


?


m xă h


?


i và tr


?


 


c


?


p hàng tháng đ


?


i v


?


i 




Toàn b ?   văn b ? n v ?   ti ? n lương và   ph ?   c ? p c ? a cán b ?   công ch ? c   2018   K ?   t ?   năm 2018, các quy đ ? nh v ?   ti ? n lương và ph ?   c ? p c ? a cán b ? , công ch ? c s ?   có nhi ? u thay đ ? i, và  nh ? m   giúp Quý thành viên d ?   dàng n ? m b ? t nh ? ng s ?   thay đ ? i   này ,  Thư K ý L u ? t xin chia s ?   toàn b ?   các  văn b ? n quy đ ? nh v ?   ti ? n lương và ph ?   c ? p đ ? i v ? i cán b ? , công ch ? c, viên ch ? c và l ? c lư ? ng v u  trang  nhân dân  có hi ? u l ? c tính đ ? n th ? i đi ? m hi ? n t ? i .   M ? i ngư ? i có th ?   theo dõi danh m ? c các văn b ? n thông  qua b ? ng t ? ng h ? p dư ? i đây.  

Lo ? i văn b ? n  S ?   hi ? u và tên văn b ? n  

Ngh ?   quy ? t  Ngh ?   quy ? t 49/2017/QH14   d ?   toán ngân   sách Nhà nư ? c nă m   2018 v ? i quy đ ? nh tăng m ? c lương cơ s ?   dành cho cán b ? ,  công ch ? c và l ? c lư ? ng v u  trang nhân dân  

Ngh ?   đ ? nh  1.   Ngh ?   đ ? nh 204/2004/NĐ - CP   v ?   ch ?   đ ?   ti ? n lương đ ? i v ? i  cán b ? , công ch ? c, viên ch ? c và l ? c lư ? ng v u  trang   2.   Ngh ?   đ ? nh 76/2009/NĐ - CP   s ? a đ ? i Ngh ?   đ ? nh  204/2004/NĐ - CP v ?   ch ?   đ ?   ti ? n lương đ ? i v ? i cán b ? ,  công ch ? c, viên ch ? c và l ? c lư ? ng v u  trang   3.   Ngh ?   đ ? nh 92/2009/NĐ - CP   v ?   ch ? c danh, s ?   lư ? ng, m ? t  s ?   ch ?   đ ? , chính sách đ ? i v ? i cán b ? , công ch ? c  ?   xã,  phư ? ng, th ?   tr ? n và nh ? ng ngư ? i ho ? t đ ? ng khôn g  chuyên trách  ?   c ? p xã   4.   Ngh ?   đ ? nh 29/2013/NĐ - CP   s ? a đ ? i Ngh ?   đ ? nh  92/2009/NĐ - CP v ?   ch ? c danh, s ?   lư ? ng, ch ?   đ ? , chính  sách đ ? i  v ? i cán b ? , công ch ? c  ?   xã, ph ư ? ng, th ?   tr ? n và  nh ? ng ngư ? i ho ? t đ ? ng không chuyên trách  ?   c ? p xã   5.   Ngh ?   đ ? nh 14/2012/NĐ - CP   s ? a đ ? i Đi ? u 7 Ngh ?   đ ? nh  204/2004/NĐ - CP v ?   ch ?   đ ?   ti ? n lương đ ? i v ? i cán b ? ,  công, viên ch ? c và l ? c lư ? ng v u  trang và M ? c I B ? ng  ph ?   c ? p ch ? c v ?   lãnh  đ ? o (b ? u c ? , b ?   nhi ? m) trong cơ  quan nhà nư ? c, đơn v ?   s ?   nghi ? p c ? a Nhà nư ? c; cơ  quan, đơn v ?   thu ? c Quân đ ? i và Công an nhân dân   6.   Ngh ?   đ ? nh 17/2013/NĐ - CP   s ? a đ ? i Ngh ?   đ ? nh  204/2004/NĐ - CP v ?   ch ?   đ ?   ti ? n lương đ ? i v ? i cán b ? ,  công, viên ch ? c và l ? c lư ? ng v u  trang   7.   Ngh ?   đ ? nh 117/2016/NĐ - CP   s ? a đ ? i Ngh ?   đ ? nh  204/2004/NĐ - CP v ?   ch ?   đ ?   ti ? n lương đ ? i v ? i cán b ? ,  công, viên ch ? c và l ? c lư ? ng v u  trang   8.   Ngh ?   đ ? nh 47/2017/NĐ - CP   quy đ ? nh v ?   m ? c lương cơ s ?   đ ? i v ? i cán b ? , công ch ? c, viên ch ? c và l ? c lư ? ng v u   trang   9.   Ngh ?   đ ? nh 02/2015/NĐ - CP   s ? a đ ? i Ngh ?   đ ? nh  162/2006/NĐ - CP v ?   ch ?   đ ?   ti ? n lương, ch ?   đ ?   trang  ph ? c đ ? i v ? i cán b ? , công, viên ch ? c Ki ? m toán Nhà  nư ? c và  ch ?   đ ?   ưu tiên đ ? i v ? i ki ? m toán viên nhà  nư ? c   10.   Ngh ?   đ ? nh 29/2010/NĐ - CP   đi ? u ch ? nh m ? c lương hưu,   tr ?   c ? p b ? o hi ? m xã h ? i và tr ?   c ? p hàng tháng đ ? i v ? i 

